	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần:  
Tên tiếng Việt: Đo đạc, thành lập và sử dụng hải đồ
Tên tiếng Anh: Establishment and using nautical chart
Mã số học phần: 7050216
Số tín chỉ học phần: 3 (3 0 6), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 41; Bài tập: 04; Thực hành: 0; 

       Thực tập: 0; Đồ án: 0 ; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Lê Thị Thanh Tâm
	ThS
	0502-11
	lethithanhtam@humg.edu.vn

	2
	Phạm Ngọc Quang
	ThS
	0502-17
	phamngocquang@humg.edu.vn

	3
	Nguyễn Văn Lâm
	ThS
	0502-19
	Nguyenvanlam88@humg.edu.vn


2.2. Bộ môn: Trắc địa cao cấp
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện tiên quyết: không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức  
4.1.1. Kiến thức về hải đồ (bản đồ hang hải)
4.1.2. Kiến thức về phương pháp thành lập hải đồ
4.1.3. Kiến thức về sử dụng hải đồ trong dẫn đường hàng hải
4.1.4. Kiến thức về công nghệ thành lập hải đồ điện tử
4.1.5. Kiến thức về sử dụng hải đồ điện tử
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng tự học
4.2.2.  Kỹ năng làm việc nhóm
4.2.3.  Kỹ năng sử dụng hải đồ trong dẫn đường hàng hải
4.2.4.  Kỹ năng sử dụng hải đồ điện tử
5. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm những kiến thức về hải đồ, một dạng bản đồ chuyên đề cho hàng hải. Cơ sở toán học của hải đồ, nội dung và hệ thống ký hiệu của hải đồ. Phương pháp và quy trình công nghệ trong đo vẽ thành lập hải đồ. Hải đồ công nghệ số được gọi là hải đồ điện tử (ENC). Một số nội dung về khai thác sử dụng hải đồ giấy và hải đồ điện tử trong công tác dẫn đường trên biển.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	 CƠ SỞ TOÁN HỌC VÀ PHÂN LOẠI HẢI ĐỒ
	9
	

	1.1
	Khái niệm và phân loại hải đồ
	1
	4.1.1

	1.2
	Cơ sở toán học của hải đồ và tỷ lệ hải đồ
	2
	4.1.1

	1.3
	Một số yếu tố hình học trên hải đồ (đường Octo, Locxo...)
	1
	4.1.1, 4.1.2

	1.4
	Hệ thống phân vùng hải đồ theo IHO và ấn phẩm hàng hải
	2
	4.1.1, 4.2.1

	1.5
	Tính chuyển đổi tọa độ, độ sâu giữa hải đồ và bản đồ địa hình đáy biển
	2
	4.1.1, 4.1.2

	1.6
	Một số hải đồ hiện đang sử dụng ở Việt Nam
	1
	4.1.1, 4.1.2

	
	Bài tập chương 1. Tính toán xác định yếu tố hình học (phương vị, khoảng cách) trên hải đồ
	2
	

	Chương 2
	NỘI DUNG VÀ HỆ THỐNG KÝ HIỆU CỦA HẢI ĐỒ
	8
	

	2.1
	Nội dung của hải đồ
	1
	4.1.1

	2.2
	Độ chính xác và độ tin cậy của hải đồ
	2
	4.1.2, 4.2.2

	2.3
	Các quy định kỹ thuật của IHO
	1
	4.1.1, 4.1.2

	2.4
	Hệ thống ký hiệu của hải đồ
	1
	4.1.1, 4.1.2

	2.5
	Hệ thống mã hiệu quốc tế
	1
	4.1.1, 4.1.3

	2.6
	Hải đồ điện tử  (ENC)
	2
	4.1.4, 4.1.5

	Chương 3
	ĐO VẼ THÀNH LẬP HẢI ĐỒ
	11
	

	3.1
	Khái niệm và yêu cầu chung
	1
	4.1.1, 4.1.2

	3.2
	Quy trình đo mới hải đồ
	2
	4.1.2, 4.1.3

	3.3
	Quy trình hiện chỉnh và cập nhật hải đồ
	2
	4.1.3, 4.2.3

	3.4
	Phần mềm thành lập hải đồ
	2
	4.1.3, 4.2.3

	3.5
	Cơ sở dữ liệu hải đồ điện tử
	2
	4.1.4, 4.1.5, 4.2.4

	3.6
	Đánh giá chất lượng hải đồ
	2
	4.1.2, 4.2.3

	
	Bài tập chương 3. Khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu hải đồ điện tử
	2
	

	Chương 4
	SỬ DỤNG HẢI ĐỒ
	13
	

	4.1
	Khái niệm và các yêu cầu chung
	1
	4.1.1, 4.2.3

	4.2
	Hải đồ trong tác nghiệp hành hải
	2
	4.1.3

	4.3
	Khí tượng hàng hải và thủy văn hàng hải
	3
	4.1.3

	4.4
	Các máy móc và thiết bị phụ trợ trong dẫn đường
	3
	4.1.3

	4.5
	Tiêu hàng hải
	1
	4.1.3

	4.6
	Một số hệ thống ECDIS (Sử dụng hải đồ điện tử)
	3
	4.1.4, 4.1.5


7. Phương pháp giảng dạy
Giảng dạy lý thuyết kết hợp với  thực hành và thảo luận
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm thực hành
	- Kỹ năng thực hành, sản phẩm thực hành.
- Tham gia 100% số giờ thực hành
	

	4
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Tài liệu chính:

[1]. Nguyễn Ngọc Bích. Thành lập và sử dụng bản đồ biển. Giáo trình trường Đại học hàng hải. 1999.

[2] Nguyễn công Cường. Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển. Cục đo đạc bản đồ Nhà nước. HN-1990.

[3]. Tiếu Văn Kinh. Sổ tay hàng hải (tập 1). Nhà xuất bản giao thông vận tải (2007).

- Tài liệu tham khảo:

[4]. Hydrographic Surveying. American Society of Civil Engineers- ASCE-press-1998.

[5]. Gary C. Kessler. A short course on nautical charts and basic plotting for the recreational boater (2015). http:/www.garykessler.net/scuba

[6]. Primar Stavanger & IC ENC (JIWG). Facts about electronic chart and carriage requirements. (2007).

[7]. Nautical chart symbols abbreviations and terms. Department of Commerce and Department of Defense –USA (1997).
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. CƠ SỞ TOÁN HỌC VÀ PHÂN LOẠI HẢI ĐỒ
	18
	
	
	

	
	1.1. Khái niệm và phân loại hải đồ
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1]

	
	1.2. Cơ sở toán học của hải đồ và tỷ lệ hải đồ
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	2+3+4+5
	1.3. Một số yếu tố hình học trên hải đồ (đường Octo, Locxo...)
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	1.4. Hệ thống phân vùng hải đồ theo IHO và ấn phẩm hàng hải
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	1.5. Tính chuyển đổi tọa độ, độ sâu giữa hải đồ và bản đồ địa hình đáy biển
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	1.6. Một số hải đồ hiện đang sử dụng ở Việt Nam
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	Bài tập chương 1. Tính toán xác định yếu tố hình học (phương vị, khoảng cách) trên hải đồ
	
	4
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	Chương 2. NỘI DUNG VÀ HỆ THỐNG KÝ HIỆU CỦA HẢI ĐỒ
	16
	
	
	

	
	2.1. Nội dung của hải đồ
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2], [3]

	6+7+8+9
	2.2. Độ chính xác và độ tin cậy của hải đồ
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	2.3. Các quy định kỹ thuật của IHO
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2], [3]

	
	2.4. Hệ thống ký hiệu của hải đồ
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [3]

	
	2.5. Hệ thống mã hiệu quốc tế
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [2], [3]

	
	2.6. Hải đồ điện tử  (ENC)
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	Chương 3. ĐO VẼ THÀNH LẬP HẢI ĐỒ
	22
	
	
	

	
	3.1. Khái niệm và yêu cầu chung
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [2]

	
	3.2. Quy trình đo mới hải đồ
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [2]

	10+11+12


	3.3. Quy trình hiện chỉnh và cập nhật hải đồ
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [2]

	
	3.4. Phần mềm thành lập hải đồ
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	3.5. Cơ sở dữ liệu hải đồ điện tử
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	3.6. Đánh giá chất lượng hải đồ
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	Bài tập chương 3. Khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu hải đồ điện tử
	
	4
	
	

	13+14


	Chương 4. SỬ DỤNG HẢI ĐỒ
	26
	
	
	

	
	4.1. Khái niệm và các yêu cầu chung
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	4.2. Hải đồ trong tác nghiệp hành hải
	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	4.3. Khí tượng hàng hải và thủy văn hàng hải
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	15
	4.4. Các máy móc và thiết bị phụ trợ trong dẫn đường
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	
	4.5. Tiêu hàng hải
	2
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2]

	16
	4.6. Một số hệ thống ECDIS (Sử dụng hải đồ điện tử)
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu [1], [2], [3]
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